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TP.HCM 2010 – PL.2554

NHẬP MÔN HÁN NGỮ CỔ ĐẠI
· Chữ Trung Quốc (Sơ lược quá trình Chữ Hán)

· Lục thư + Bút thuận

· 214 bộ thủ chữ Hán

1. Chữ Trung Quốc
Chữ Trung Quốc, hay còn gọi là chữ Hán, (漢字/汉字; Hán-Việt: Hán tự) là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Chữ Trung Quốc có nguồn gốc bản địa, sau đó du nhập vào các nước lân cận trong vùng bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Tại các quốc gia này, chữ Hán được vay mượn để tạo nên chữ viết cho ngôn ngữ của dân bản địa ở từng nước.
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Sơ lược

Truyền thuyết cho rằng Hoàng Đế là người sáng tạo ra văn tự Trung Hoa từ 4-5 ngàn năm trước, nhưng ngày nay không còn ai tin rằng Hoàng Đế là nhân vật có thực nữa. Cả thuyết Thương Hiệt cho chữ mà các học giả thời Chiến Quốc đưa ra cũng không thuyết phục, vì không ai biết Thương Hiệt ở đời nào. Gần đây, người ta đào được ở An Dương (Hà Nam) nhiều mu rùa, xương loài vật, và đồ đồng, trên đó có khắc chữ, và các nhà khảo cổ phỏng đoán rằng chữ viết ở Trung Hoa ra đời muộn nhất là vào thời kỳ nhà Thương, khoảng 1800 năm trước Công nguyên.

Cũng như Ai Cập và nhiều dân tộc văn minh thời thượng cổ, chữ viết Trung Hoa thời đó là những hình biểu ý, nghĩa là vẽ phác vật mình muốn chỉ. Chẳng hạn:

· muốn chỉ Mặt Trời, Trung Hoa vẽ 


(Ai Cập cũng tương tự), sau thành chữ 日; 

· muốn chỉ Mặt Trăng, Trung Hoa vẽ [image: image5.jpg]




), sau thành chữ 月; 



(Ai Cập vẽ 
· muốn chỉ dòng nước, Trung Hoa vẽ 


, sau thành chữ 水; 

· muốn chỉ khu ruộng, Trung Hoa vẽ 


, sau thành chữ 田; 

· muốn chỉ cây cối, Trung Hoa vẽ 


, sau thành chữ 木; 

· muốn chỉ cái miệng, Trung Hoa vẽ [image: image10.jpg]




), sau thành chữ 口. 



(Ai Cập cũng vẽ 
Đó là vào thời kỳ đầu, đến giai đoạn tiếp theo thì chữ cũng tượng hình mà thêm tính cách biểu ý như [image: image13.jpg]
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-nguyệt: tiếng Trung Hoa thêm nghĩa chỉ tháng; tiếng Ai Cập cũng dùng cách này để chỉ tháng: vẽ một mặt trăng, nhưng thêm một ngôi sao: 


-nhật: cả tiếng Trung Hoa lẫn tiếng cổ Ai Cập đều có nghĩa là ngày; 
Qua giai đoạn sau, mỗi hình ở Ai Cập chỉ một vần, như 


chỉ cái miệng, nhưng miệng người Ai Cập thời xưa đọc là ra (hay re), cho nên vần đó chỉ thêm vần ra (hay re).

Giai đoạn cuối, mỗi hình (gọi là dấu cũng được) chỉ một âm như hình 


không chỉ vần ra (hay re) nữa mà chỉ phụ âm r.

Từ đó, chữ viết cổ Ai Cập không còn là chữ tượng hình mà hình thành chữ tượng thanh - cũng gọi là ký âm - như các chữ của phương Tây: Hy Lạp, La Mã, ...

Chữ Trung Hoa, trái lại, ngừng ở giai đoạn hai, không dùng hình để chỉ vần, ghi âm, mà dùng thêm nhiều cách khác để tạo chữ mới như hội ý, giả tá, chuyển chú... Tóm lại, chữ viết vẫn giữ tính chất tượng hình mà không thành tượng thanh, mặc dầu có sử dụng phép hài thanh: dùng thanh âm của một chữ để ghi thanh âm của một chữ khác. Ví dụ dùng chữ thành (成), là nên, để ghi âm chữ thành (城) là thành lũy và chữ thành (誠) là thành thực; như vậy hai chữ thành 城 và 誠, mỗi chữ gồm hai phần - một phần ghi âm (thành 成), một phần ghi ý. Như chữ thành (城) bao gồm thổ (土) là đất (vì thành làm bằng đất) và ngôn (言) là lời (lời nói thành thật).

Đặc điểm:

Bất lợi

· Thời gian học dài: Người học chữ Trung Quốc phải có nhiều (hai ba năm) mới nhớ được mặt chữ của ba bốn ngàn từ thường dùng; nếu dùng lối tượng thanh thì nhanh và đơn giản hơn. 

· Chữ viết phức tạp, nhiều nét: có những chữ trên hai mươi lăm nét. 

· In sách báo tốn công vì rất rắc rối, phải sắp gần một vạn chữ vì không thể dùng ba bốn chục ký tự mẫu và dấu như các chữ lối tượng thanh. 

· Không đánh được tín hiệu: phải dùng khoảng 8.000 dấu hiệu (code), mỗi dấu hiệu thay cho một chữ. 

Thuận Lợi:

Cái lợi của chữ Trung Hoa cũng hiển nhiên:

· Khi nhớ mặt chữ của một từ thì người học rất khó quên được ý nghĩa của nó, chẳng hạn chữ an (安) gồm nữ (女 đàn bà) ở dưới miên (宀 mái nhà) nên có nghĩa là an (an ổn), hoặc chữ minh (明) gồm nhật (日 mặt trời) và nguyệt (月 mặt trăng) nên có nghĩa là sáng. Như vậy mỗi từ của Trung Hoa có tính chất sống động hơn từ của phương Tây và vì vậy đọc một bài thơ Trung Hoa viết bằng chữ Trung Hoa thì cảm thấy có ý nghĩa hơn, thú vị hơn khi đọc cũng bài thơ đó phiên âm ra chữ quốc ngữ. Cái thú còn tăng thêm gấp bội, nếu ta thưởng thức được nét bút của người viết, và ai cũng nhận ra môn "thư họa" (vẽ chữ) của Trung Hoa là bước đầu của môn hoạ, người Trung Hoa nào viết chữ đẹp cũng được xem giống như một hoạ sĩ. 

· Lợi ích lớn nhất cho dân tộc Trung Hoa là nhờ lối chữ tượng hình mà họ nhanh chóng thống nhất được đất nước, dễ giữ được đế quốc của họ, vượt được hết nhiều dị biệt của các thổ ngữ, những hàng rào ngôn ngữ. Họ có rất nhiều thổ ngữ, nếu dùng một thứ chữ tượng thanh, như tự mẫu La Tinh chẳng hạn, thì người Bắc Kinh không sao hiểu được người Vân Nam, người Tứ Xuyên không sao hiểu được người Sơn Đông..., mà nước của họ đã bị chia thành nhiều tiểu quốc, dân tộc rồi, như châu Âu có người Ý, Pháp, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... 

Cũng nhờ lối chữ đặc biệt này mà rất nhiều Hoa kiều ở khắp thế giới từ Đông Nam Á tới Âu Châu, Mỹ Châu, dù sinh sống ở quốc gia nào và sử dụng ngôn ngữ của dân tộc khác nhưng vẫn giữ được nền văn hóa cổ, vẫn giữ được phong tục, truyền thống và dùng bút đàm mà hiểu được nhau.

Nhưng đối với những người chưa biết nhiều về chữ Hán, thì thường có một quan niệm sai lầm là họ cứ tưởng rằng chữ hán rất khó học. Thật ra không hoàn toàn đúng, nếu so sánh với việc học chữ Anh, thật ra chữ Hán dễ học hơn chữ Anh. Lý do thật đơn giãn vì người học chữ Hán chỉ cần nhớ được 3 ngàn chữ đơn là có thể đọc viết được các loại sách báo & tạp chí, trong khi người học chữ Anh thì cần phải nhớ 50 ngàn từ ... ... ... Vả lại biên soạn & in ấn chữ Hán không còn khó khăn như xưa bởi sự trợ giúp của máy vi tính, người thông thạo gõ chữ hán có thể gõ được từ 60 ~ 200 chữ trong 1 phút.

Chữ Hán ở các nước

Trung Quốc:

Chữ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc từ thời xa xưa dựa trên việc quan sát đồ vật xung quanh và vẽ thành dạng chữ tượng hình, chữ mang ý nghĩa. Chữ Hán đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển. Cho tới hiện nay, chữ Hán cổ nhất được cho là loại chữ Giáp Cốt (Giáp Cốt Tự 甲骨字), chữ viết xuất hiện vào đời nhà Ân (殷) vào khoảng thời 1600-1020 trước Công Nguyên. Chữ Giáp Cốt là chữ Hán cổ viết trên các mảnh xương thú vật và có hình dạng rất gần với những vật thật quan sát được.

Chữ Giáp Cốt tiếp tục được phát triển qua các thời:

· Nhà Chu 周 (1021-256 TCN) có chữ Kim (Kim Văn 金文), là chữ viết trên các chuông bằng đồng và kim loại 

· Chiến Quốc 戰國 (403-221 TCN) và thời nhà Tần 泰 (221-206 TCN) có chữ Triện (Đại Triện và Tiểu Triện) và có chữ Lệ (Lệ Thư 隸書) 

· Nhà Hán 漢 (Tiền Hán 206 TCN-8 CN, Hậu Hán 25-220) có chữ Khải (Khải Thư 楷書) 

Chữ Khải còn có thể được chia thành chữ Hành (Hành Thư 行書) và chữ Thảo (Thảo Thư 草書). Chữ Khải là loại chữ được dùng bút lông chấm mực tàu viết trên giấy và rất gần với hình dáng chữ Hán ngày nay vẫn còn được dùng ở Nhật, Đài Loan hay Hồng Kông. Chữ Thảo là loại chữ được viết bằng bút lông có lược bớt hoặc ghép một số nét lại. Sự phát triển chữ Hán trải qua các thời kỳ có thể được minh họa bằng một số chữ sau:

Chữ Giáp Cốt → Chữ Kim → Chữ Triện → Chữ Lệ → Chữ Khải → Chữ Thư

Ngày nay chữ Hán ở Trung Quốc đã có xu thế được giản lược đơn giản hơn và ở Trung Quốc còn sử dụng hai loại chữ: chữ Phồn Thể (繁體字) và chữ Giản Thể (簡體字).

Triều Tiên:

Hán ngữ được du nhập vào bán đảo Triều Tiên khá lâu, khoảng thời kỳ đồ sắt. Đến thế kỷ thứ 4 trước công nguyên xuất hiện các văn bản viết tay của người Hàn. Các bản viết tay này được sử dụng chữ Hán. Tiếng Hán là thứ ngôn ngữ khó, dùng chữ Hán để viết tiếng Triều Tiên trở nên phức tạp, cho nên các học giả người Hàn đã tìm cách cải biến chữ Hán để phù hợp với âm đọc của tiếng Triều Tiên. Vào khoảng thế kỷ thứ 15, ở Triều Tiên xuất hiện chữ Hàn, được gọi là Hangul (한글), chữ này trải qua nhiều thế kỷ phát triển thăng trầm, cuối cùng chính thức được dùng thay thế cho chữ Hán cho tới ngày nay. Chữ Hàn ra đời, lúc ban đầu gồm 28 ký tự, sau đó còn 24 ký tự giống như bảng chữ cái La Tinh, và được dùng để ký âm tiếng Hàn. Tuy chữ Hàn ra đời nhưng chữ Hán (Hanja) vẫn còn được giảng dạy trong trường học. Năm 1972, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quy định phải dạy 1800 chữ Hán cơ bản cho học sinh. Còn ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, người ta đã bỏ hẳn chữ Hán.

Nhật Bản:

Chữ Hán du nhập vào Nhật Bản thông qua con đường Triều Tiên. Chữ Hán ở Nhật được gọi là Kanji, Hán tự (漢字), và được du nhập vào Nhật theo con đường giao lưu buôn bán giữa Nhật và Triều Tiên vào khoảng thế kỷ thứ 4, 5. Tiếng Nhật cổ đại vốn không có chữ viết, nên khi chữ Hán du nhập vào Nhật, người Nhật dùng chữ Hán để viết tiếng nói của họ. Dạng chữ đầu tiên người Nhật sáng tạo từ chữ Hán để viết tiếng Nhật là chữ Man-yogana (Vạn Diệp Giả Danh 萬葉假名). Hệ thống chữ viết này dựa trên chữ Hán và khá phức tạp. Chữ Vạn Diệp Giả Danh được đơn giản hóa thành Hiragana ひらがな (Bình Giả Danh 平假名), và Katakana カタカナ (Phiến Giả Danh 片假名). Cả hai loại chữ này trải qua nhiều lần 
chỉnh lý và hoàn thiện mới trở thành chữ viết ngày nay ở Nhật. Tiếng Nhật hiện đại được viết bằng bốn loại ký tự

1. Chữ Hán (Kanji, 漢字) 

2. Chữ mềm (Hiragana, ひらがな) 

3. Chữ cứng (Katakana, カタカナ) 

4. Chữ La Tinh (Romaji, ローマ字). 

Chữ Hán trong tiếng Nhật thường có ít nhất hai cách đọc, cách đọc theo âm Hán cổ, được gọi là On-yomi (Âm Độc 音讀), và cách đọc theo âm tiếng Nhật được gọi là Kun-yomi (Huấn Độc 訓読). Trong quá trình phát triển chữ viết cho tiếng Nhật, người Nhật còn mượn chữ Hán để sáng tạo ra một số chữ (khoảng vài trăm chữ) và mỗi chữ này chỉ có cách đọc theo âm tiếng Nhật, và được gọi là Quốc Tự (Kokuji 國字), tiếng Nhật gọi là Quốc Tự Quốc Huấn (國字國訓), nghĩa là "chữ quốc ngữ âm quốc ngữ". Những chữ quốc ngữ này của người Nhật có cách hình thành khá giống chữ Nôm của Việt Nam (xin xem phần sau về chữ Nôm). Tháng 11 năm 1946, Bộ Giáo dục Nhật đề nghị đưa vào giảng dạy 1850 chữ Hán cơ bản trong trường học, và được Quốc hội Nhật thông qua năm 1947. Đến năm 1981 thì lượng chữ Hán thông dụng được điều chỉnh lại gồm khoảng 1945 chữ thường dùng, khoảng 300 chữ thông dụng khác dùng để viết tên người. Đến năm 2000, các chữ Hán dùng để viết tên người được điều chỉnh thêm, số lượng tăng lên trên 400 chữ. Các chữ Hán này được lập thành bảng gọi là Bảng chữ Hán thường dùng (Jyoyo Kanji Hyo hay Thường Dụng Hán Tự Biểu 常用漢字表) và Bảng chữ Hán dùng viết tên người (Jinmeiyo Kanji Hyo hay Nhân Danh Dụng Hán Tự Biểu 人名用漢字表).

Việt Nam:

Trước khi chữ Hán du nhập vào Việt Nam, một số học giả cho rằng người Việt có chữ viết kiểu nút còn gọi là chữ khoa đẩu [?] , theo các nhà nghiên cứu thì, không phải người Việt dùng kiểu thắt nút để trị quốc như các sách sử của Trung Quốc, mà người Việt có văn tự riêng của mình - Bằng chứng là các văn tự được tìm thấy ở các văn bia miền núi phía Bắc. Các văn tự này có chữ viết ngoằn nghèo như lửa nên còn gọi là Hỏa tự. Tiếng Việt cổ đại là thứ ngôn ngữ thuộc họ Mường-Khmer, khác hẳn họ ngôn ngữ với tiếng Hán. Nhiều tác giả cho rằng chữ Hán du nhập vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ 1 trước Công nguyên, ngay sau khi quân Hán phương Bắc chiếm xong Việt Nam. Trong suốt một nghìn năm, từ thế kỳ 1 TCN tới năm 938, tiếng Việt bị ảnh hưởng mạnh mẽ của chữ Hán, hay còn gọi là chữ Nho. Trong suốt thời gian Bắc thuộc với chính sách Hán hóa của nhà Hán, tiếng Hán đã được giảng dạy ở Việt Nam, và người Việt Nam đã chấp nhận thứ ngôn ngữ mới đó song song với tiếng Việt, tiếng nói truyền miệng. Người Việt Nam tiếp thu tiếng Hán và chữ Hán, đồng thời đã Việt hóa nhiều từ của tiếng Hán thành từ tiếng Việt, gọi là từ Hán-Việt. Có rất nhiều từ Hán-Việt đã đi vào trong từ vựng của tiếng Việt. Sự phát triển của tiếng Hán ở Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc song song với sự phát triển của tiếng Hán ở chính Trung Quốc thời đó. Tuy nhiên, năm 938, sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, Việt Nam đã độc lập và không còn lệ thuộc vào phương Bắc nữa, nhưng ngôn ngữ vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của tiếng Hán. Sau ngày giành được độc lập, mặc dù tiếng Hán là ngôn ngữ được sử dụng chính thức nhưng đã phát triển theo hướng khác với sự phát triển tiếng Hán ở Trung Quốc. Tiếng Hán vẫn tiếp tục được dùng và phát triển nhưng cách phát âm các chữ Hán lại theo cách phát âm của người Việt, và chúng ta có âm Hán-Việt. Do nhu cầu phát triển của tiếng Việt, tiếng nói của dân tộc Việt, người Việt đã sử dụng chữ Hán để tạo ra chữ viết cho họ, đó là chữ Nôm.

Nhưng chữ nôm không phải là bộ chữ hoàn thiện, cũng giống như người Quảng Đông Trung Quốc vậy. Họ có thể viết chữ Hán Quảng đông trong trò chuyện bình thường, nhưng họ cũng phải sử dụng chữ Hán 
chuẩn trong văn thư để tỏa lòng trân trọng, dù đối tượng tiếp nhận văn thư là người Quảng Đông Trung Quốc.

2. Sáu cách cấu tạo của Chữ Hán - Lục Thư (六書)
Cũng như các chữ viết khác trên thế giới, chữ Hán được hình thành từ các nét vẽ miêu tả các sự vật hiện tượng xung quanh con người. Nhưng khác ở đây là chữ Hán đã chọn một cách phát triển không giống các chữ viết khác trên thế giới. Với các chữ viết khác trên thế giới, khi xã hội phát triển, con người đã đơn giản các nét vẽ và dùng các nét đó để thể hiện cho một âm tiết nào đó trong tiếng nói của các dân tộc đó. Còn với chữ Hán, nó vẫn giữ lại ý nghĩa tượng hình ban đầu của chữ. Và dùng các phép tạo chữ khác để tạo nên các chữ có ý nghĩa trừu tượng (xem thêm ở dưới). Chính vì thế, chữ tượng hình mặc dù chiếm một phần không lớn trong chữ Hán, nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong hệ thống chữ Hán.

Chữ Hán được hình thành theo các cách chính:

Sáu phép cấu tạo chữ Hán của Hứa Thận 許慎 trong “Thuyết văn giải tự” 說文解字. gồm: Tượng hình, Chỉ sự, Hội ý, Hình thanh, Chuyển chú, Giả tá.

a. Tượng hình: vẽ mô phỏng các vật cụ thể

Vd: (  ( 日, (  ( 月,
木,  門,  弓, 
鹿, 象
b. Chỉ sự: sắp xếp các ký hiệu, dấu hiệu để biểu thị những khái niệm trừu tượng không thể vẽ ra như đối với các vật cụ thể được.

[image: image42.emf] 

Vd: 

  tức chữ 上 (thượng: trên)


  

  tức chữ 下 (hạ: dưới)

        ─  (  一 (nhất: một), ━  ( 二 (nhị: hai), ≡ ( 三 (tam: ba)
...


( (方 (phương: vuông), ( ( 圓 (viên: tròn),       ( 回 (hồi: về)...

c. Hội ý: ghép những thành tố có ý nghĩa lại

Vd:  Chữ        (採: thái):  釆 thái   là “trái cây”, 扌là “tay”, dùng tay để lấy trái cây là “hái”.  Chữ tế 祭 gồm kết hợp       (cái tay),   月   (nhục: thịt) và   示   (kỳ: thần) thành chữ (tế: cúng thần) ý nói: dùng tay bưng thịt để tế tự trước thần.  Ích益 diễn tả ý nước tràn ra khỏi chậu, mạc莫 mặt trời lặn trong đám cỏ, mộ 暮 buổi chiều, minh 明 mặt trời với mặt trăng thì sáng, chúng 眾 nhiều người thì đông, lâm林 nhiều cây hợp thành rừng, sâm 森: rừng rậm...

d. Hình thanh: kết hợp một yếu tố ghi âm thanh (thanh) với một yếu tố chỉ ý nghĩa (hình):
Vd: Hồ湖 được cấu tạo bởi nước (氵) và âm hồ (胡) thành ao hồ. Nó còn có thể cấu tạo ra một loạt từ đồng âm khác như 蝴, 葫, 糊...hay như mã (馬) ( 媽, 碼, 螞, 嗎...

草 thảo: cỏ
= 艹 thảo (ý nghĩa) + 早 tảo (vần)(quan hệ hình trên thanh dưới).

圓 viên: tròn = 囗 vi: bao vây + 員viên (quan hệ hình ngoài thanh trong).

e. Chuyển chú: Từ nghĩa chính của một chữ suy ra nghĩa tương quan:

Vd: Nhật日 là mặt trời, chuyển thành nghĩa “ngày”; nguyệt月 mặt trăng có nghĩa “tháng”; thượng上 nghĩa “ở trên”, chuyển thành  nghĩa “đi lên”; chữ lão 老 vốn là bộ thủ,  chữ khảo考 thuộc về bộ “lão”. Do chữ 老 bớt đi phần dưới và thêm vào âm phù 亏. tức là cùng một đầu bộ mà hai chữ tương 

đồng có thể chú thích lẫn nhau (đồng ý tương thụ). Tương tự, chữ 刑 (hình: cắt, giết) và 剄 (hĩnh: cắt cổ tự tử), 顛 (điên: đỉnh, chóp) và 頂 (đỉnh: đỉnh, chóp) đều là những chữ chuyển chú...

f. Giả tá: Mượn một chữ có sẵn để thay cho từ mới xuất hiện sau. Vd: 長 (trường: dài) (  長 (trưởng: lớn), 好 (hảo: tốt) ( 好 (hiếu: thích), 和 (hòa: hòa) ( 和 (họa: xướng họa), 令 (lệnh: hiệu lệnh) ( 令 (lệnh: huyện lệnh), 離 (ly) ban đầu là tên chim, sau được dùng với nghĩa mới là “lìa” (ly khai, ly biệt, phân ly)...

Nhật xét:

Có thể nói, trong “Lục thư”, cách tạo chữ theo hình thanh tỏ ra có nhiều ưu điểm nhất. Lấy một âm nào đó, cho kết hợp với những yếu tố khu biệt nghĩa (bộ) có thể tạo ra rất nhiều chữ đồng âm khác nghĩa. Điều đó có lợi cho việc học chữ Hán: nhìn vào phần âm là có thể biết cách đọc chữ. Trong khi loại chữ tượng hình, hội ý...thì học chữ nào biết chữ đó. Đối với chữ hình thanh, khi đã nắm vững qui luật kết hợp, thì việc nhớ chữ, nhớ nghĩa cũng có phần thuận tiện hơn. Phép tạo chữ hình thanh vẫn được áp dụng mãi về sau này. Hầu như những chữ Hán mới xuất hiện đều là chữ hình thanh.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, do sự thay đổi không ngừng vè mặt ngữ âm, nên đã dẫn đến những trường hợp không ăn khớp vè âm đọc. Ngày nay, có khá nhiều chữ hình thanh không thể dựa vào phần biểu âm để đọc chữ nữa. So sánh những cặp chữ sau đây, tuy có phần biều âm giống nhau nhưng âm đọc lại khác nhau:

抽

箱
惜
編
妙
(trừu, tương, tích, biên, diệu)

袖

霜
錯
篇
沙
(tụ, sương, thác, thiên, sa)

Phần “thanh” thì như thế, phần “hình” (biểu ý) cũng có những trường hợp chẳng có quan hệ gì với nghĩa của chữ, nói đúng hơn là không rõ ràng.

Đối với người học chữ Hán hiện nay, cách hình thanh là cần được coi trọng hàng đầu. 

3. Viết chữ Hán:

Như chúng ta thấy, chữ Hán có cấu tạo rất phức tạp. không giống với những thứ chữ ráp vần theo mẫu tự La tinh, còn có những chữ cùng âm hoặc âm đọc gần giống nhau, có những chữ tự dạng rất giống nhau…Đó là những nguyên nhân khách quan dẫn đến vấn đề đọc lầm và viết lầm chữ…

Ngoài ra, chữ Hán có nhiều kiều chữ, đó là kết quả của từng cách viết cụ thể. Chẳng hạn chữ thảo là sản phầm của lối viết phóng khóang, bay bướm, liền mạch (ít hoặc không nhấc bút trong khi viết); chữ khải là sản phẩm của lối viết sắp xếp từng nét với nguyên tắc ngang bằng sổ thẳng; còn hành thư là do cách viết vừa liên mạch phóng khóang, vừa chân phương mà có.

Bàn về cách viết chữ Hán ở đây, là bàn về lối viết kiểu chữ “chân thư”, kiểu chữ chính qui thông dụng lâu nay.
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3.3. Nét chir :

Chir Hén duoc cdu tao bdi nhimg nét chit, s6 nét trong ting chit it nhitu
khéc nhau : ¢6 chir chi c6 mot nét, ciing c6 chir dén 30, 40 nét. Thé ndo 1A
"nét" ? Khi vict chit, ké tir khi ngdi biit tiép xiic v6i gidy dén khi nhic but
1én duoc tinh 12 mot "nét".

Nhin t6ng thé, chit Hén c6 hinh ddng vuong vén, vi vay, con dugc goi
la chit "khdi vuong". Trén trang gidy, chir Han dugc sdp x¢p binh quan vé
khong gian : chit nhiéu nét hay it nét déu chi€m mot 6 vudng.

Véi nhimg dac diém 4y, dé viét duoc chir Han, can :

1)- Biét viét cic nét co ban.

2)- Biét thit tr sap xép cdc nét dy trong mot chir (loai doc thé).

3)- Biét sdp x&p céc bo phan tao thanh ciia loai chit hop thé.

3.4. Céic nét co ban :
Chir Hén tru6e kia von duoc cfu tao bdi hing ngan dudng nét do hoa
da dang. V& sau v6i loai chan thu vuong vén o rang, ngudi ta da c6 thé

chi ra duge nhimg nét co ban nhit. Chi yéu c6 bay nét™ . Mdi nét lai c6
nhimg bién thé. Bay nét nhu 1a dai dién cho by loai nét. Tén nét dugc goi
theo hinh ddng hoac céch viét : ngang, chdm, phdy, hat, méc ...

1)- Cdc nét co ban :

STT | Hinh déng nét Teén goi Chiu trién khai|V{ du ( trong chir)

1 - pime.t . . LR x A K d
2 J s6 5 PILRC N
3 J phdy o0 PN e 1
4 R mic kil o R R
5 » chiam S A EZ
6 s hat s AT &
7 L mée ir 5 fth 5T
2)- Bién thé ciia cdc nét co ban :

STT | Hinh ddng nét Tén goi Chiéu trién khai|V{ du ( trong chit)

1 n ngang gap 5 ok a
2 Sy ngang méc S 7
3 e ngang phdy X

*) Céch phn loai cila ciic tac gi ¢6 chd chua giong nhav,

(1)C6 8 nétcorban © + Tran Trong San (Han van, Bic Déu, Saigdn 1963)
(Giido trinh Han Nom, GD.,TPHCM. 1984)
(Co s Ngit van Hén Nom (1) GD., TPHCM. 1984)
h viét va nh¢ chit Trung Quéc, GD.H.,1971)
cuon Hin ngir Gido khoa thu (Manuel de Chinois)
n quai Rdc Kinh, 1964)

Chuing 101 dong § vai cic tic gii (31, chir Llan ¢6 7 nét.co ban. Ngodi ra, ¢6 15 nét bién thé chinh

ctia 7 nét coban dy (L.OKh )

(2) ¢6 23 nét coban :
(3)C6 T nétcabin - Ci




[image: image17.jpg]4 3 ngang gap mée 3 ™
5 Z ngang mée t) E
6 L s6 ngang b 1531
7 ) 6 mée M £
8 } 6 hat b R
s L phdy hat L
10 A\l cham dai Y A
11 \ mée xién i H
12 o mo6c ngang 5 o
13 ) moc ding 9 E3
14 L " $6 chim (gdy) & Z
15 9 s6 ngang gap méc|  ® 5

3)- Vai dién hau y vé "nét" :

- Nét 1a nhimg thanh t6 nhé nhét, co ban, tao nén chir Hén. Vi vay,
duong nhién, mu6n viét dugc chir Han phéi viét thao céc nét.

- Can quan niém tén goi cdc nét 12 nhimg khdi niém twong dGi, ma
ngudi di truée da can cif vao dic diém ve cdch viét, ve hinh thé dé dat ra cho
dé nh6. dé viét.

- Chitu huéng trién khai ciia c4c nét duge xem nhu tiéu chi quan trong
dé dat 1¢n nét. Khong thé ty tién d6i huéng.

Thi du : Mot nét ¢6 chitu niim ngang duoc viét theo hudng tr trdi sang
phai (=) thi db dai hay ngdn déu goi la nét ngang; mot nét doc ¢6 nhitu
trién khai tir trén xu6ng (1), thi dit ngén dai, dam nhat, déu goi 1a nét s6
.v.v... Tuy nhién chiéu hu6ng trién khai clia nét ciing chi 1 twong d6i.Tuy
theo ¢ mdi chir cu thé, dé bao dam cho tinh cht can d6i trong co cdu ndi bo
ctia chit, cdc nét ciing ¢6 thé "linh dong" trong chimg muc : hoi nghiéng bén

nay, hei 1éch bén kia .v.v...

- Mot o hinh litn mach thi méi duge goi 13 nét Nhu (hé, ¢6 nghia 12
khi viét nét, ngdi but phai chuyén dong lién tuc tir bt dau dén két thic,
khong dit doan ( khong nhac 1én nira chimg ). Bitu d6 dp dung cho moi loai
nét, khong ké loai ¢6 hinh ddng don gian hay phiic tap.

- chit Han, ba yéu t6 : hinh thé, am thanh va § ngha lien quan mat
thiét v6i nhau, ma hinh thé thi do nét quyét dinh. Ghi nhé am doc va ¥ nghia
mot chir Han, ciing dong thdi phai biét chdc chir Han dy c6 méy nét. Bém s6
nét & mdi chir Han khi hoc, 13 thao tic can thiét dé ¢6 thé viét ding chif, nhé
ding nghia, va dé c6 thé sir dung cdc loai tir dién-chir Han trong qud trinh
finh hoi chit mdi. 3

C6 thé xem viéc nhan dién cdc nét ¢o ban va luyén tap viét cdc nét dy
(viét mot cdich nhuin nhuyén), nhu la bai-hoc nhap mon khong thé thiéu aé
dén v6i chit Han. Sy thanh cong hay that bai cta qué trinh hoc 1ap va sit
dung tiéng Han, phan 16n do bai hoc nhap mon dy quyét dinh.

3.5. Quy téc bit thudn:

Tuy da viét thanh thao cdc nét co ban roi, nhung mudn viél duge chir
Hén, ciing can phai biét cdch sdp x€p ph6i hop céc nét dy. (3 mot chir Han c6
nhitu nét (hai nét trd 1en), thi bit dAu tir dau, nét ndo viét trude, nét ndo Vit
sau-cho thuan tién. viét duge nhanh va khong bd s6t nét, e thuan da dua
bit, ngudi Hén goi tu th€ viét chir nhu vy 1a bit thun. Qua nhiu (h€ he
ngudi viét chir Han, nguoi ta ddc rit ra mot s6 kinh nghiém, c6 thé xem d6
nhu nhimg quy tic - quy tdc bit thun, dai thé, gom nhimg quy dinh vé trinh
ty viét chir nhu sau :

- Trén trudc, dudi sau.

- Trédi tru6e, phii sau.

- Ngoai trudc, trong sa

- Vao trude, déng sau.

- Giira trudc, hai bén sau

- Ngang trudc, s6 sau.

- Phdy truéc, méic sau.
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ciing viét sau nét s6. Hoic trong nhing chir ¢6 b0 "quai xudc", thi by nay e g BT
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Nhimg quy téc trén, duoc nit ra tir cich viét hang van chir Hin khic
nhau. D6 12 nhimg thé viét t6i wu; viét ding quy tic bit thuan thi viét duoc
nhanh, ding va ciing dé ghi nh6 hinh thé chit, tic "mat chi¥". Viét trdi v6i
quy tdc bit thudn (truyen théng quen goi 12 viét “trdi cya"), di nhién ciing
vin viét thanh chit, nhung ngudi viét da dénh mét loi the , viét s& cham, dé
bd quén nét, viét sai chir, do d6 ciing anh hudng dén qué trinh ghi nhé' va
nhan biét mat chir. -

Quy téc biit thuan chi vach ra nhimg huéng chung nh4t dé thé hién hinh
thé chir Hén, n6i chung. Chir Hén rét da dang va phic tap, viéc van dung cic
quy téc 4y cling phai linh hoat. Ciing xin nhic lai, nhimg nguyén tic 4y ciing
chi mang tinh twong d6i ma thoi. B&i vi, nhu da théy, trong thuc t€, c6
nhimg chir khong tuan theo cdc quy tic 4y, ma ching duge viét theo théi

quen do thé h¢ tru6e truyen lai, ching han chit B [chén] (than) viét theo thit

tu nhu sau :
T ABu B

3.6. Sap xép cic b phan ho p thanh trong loai chir ho p thé (tu):

Néu & loai chir "doc thé" thir t sdp xép cdc nét 1a quan trong thi & chir
“hop thé". c4i duoc chii ¥ lai 1A cic "bo chi¥" (nhimg thanh (6 trc tiép tao
nén loai chit *hop thé" ).

Chit hop thé dugc cdu tao bdi nhitu (it hai tr& 1én) bo chir (trong d6 c6
mot b thit”, cdn lai 12 "b0 vi"). MGi bo chiém mot dién tich trong mat
bling 6 vuong ciia chi, ty 1¢ ve di¢n tich cdc bo trong chi 12 ¢ dinh, ké tir
khi chir Hin duoc 6n dinh hod vé hinh thé. Nhing ngudi hoc chir Han vé sau
phii tuan theo quy dinh d6, khong ty § thay d6i. Vi thé, khi viét mot chir
Hén loai hop thé. nguds viét chi viec ghép céc bo lai theo 1y 1¢ dién tich n6i
trén. Ghép thé nao dé dam bio tinh can d6i cia chir nhu n6 v6n 6. Su két
hop trong chit hop thé da dang va phitc tap. Nhung theo téc gia Luong Dong
Hin, trong cu6n "Han ty dich ket c4u cap ky Twu bién" (Thuong Hai, 1965)
thi ¢ thé c6 nhimg mo hinh chinh v& ti 1¢ cdc bo trong chit hop thé nhir sau :

1)- Céc b0 sdp x&p theo thi tur trén - dudi :
Hresgrzsasssias
sz xn2xH
B aspumasissa
H regseerss

2)- Céc b0 sip x€p theo thit ty tréi - phai :
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Nhu cdc phan truéc da trinh bay, chir Hén von tring véi tir, mot chir
ciing 1a mot tir. Nhung trong ti€ng Hén hién dai thi finh hinh c6 khéc : mot
1ir c6 thé ding nhigu chir dé ghi, cfi goi 12 "chi¥" thi bat k& nhigu nét, it nét,
phtfc tap hay don gidn déu chi€ém mot vi tri nhw nhau : 6 vuong. Chinh vi
vay, didu can lwu ¥ Iiic viét chir Han 12 "liéu com gﬁ)mﬂm“ nghia 13-bdo
dam tinh can d6i, ty 1¢ phit hop.

C6 thé rit ra vai y nhu sau :

Loai chit doc thé, khi v6i tu cdch 12 "bo chir (b0 thi vA bo vi), bién
thanh céc thanh t6 cia chit hop thé; thi hinh thé 6 thé bién d6i cho phit hop
v6i vi trf trong chit hop thé.

So sénh :

K va ¥ chit "moc” doc 1ap, v6i "moc” 12 bo chit c6 hinh thé khong
hoan toan gi6ng nhau.

X va 18
C6 nhimg trudng hop chit doc thé" khi tr& thanh bo chir a6 tao chit hop the,
thi 0 bién dang dén mitc kh6 nhan :
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Trong nhimg trudng hop 4y, can chd ¥, khong thé 14y hinh thé ciia bo
chit trong chit hop thé dé thay cho hinh thé ciia chit doc thé.

= {8 A khongvistnn = f& {
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3.7. Bo chi, tap viét bo chir :

- B0 chit 12 nhimg thanh 16 co ban tao nén loai chit hop thé.

- Hau hét cédc bo chir 1a nhimg chir dd¢-thé (doi khi bo 12 chir hop thé
loai don gian).

- MOt 56 bo khong c6 dang f0n tai doc 13p v6i tu cich 1a chi.

- Mot 56 bo ¢6 bién thé (thay d6i hinh dang tdy theo vi trf).

Viéc nhan dang, nhé nghia va biét viét'cdc bo chit 12 viec can thiét
trong nhimg buéc dau dén v6i chit Han.

Biéng céc bo chir thong dung sau ddy, gdm 6 ¢t :

1)- S6 th ty (ghi bing 56 A Rap). s6 nét (s6 La Ma)

2)- B0 chir (hinh thé), ky hiéu trong ngodc don 12 bién thé.

3)- Tén goi (trong ngodc don 12 tén goi khéc, hiét dé tham khio).

4)- Nghia hoc nét nghia : Hiéu 12 nghia khi v6i tu cdch 1 chir (don
thé). C6 thé c6 nhitu nghia, nhumg & day chi ghi mot hoac vai nghia chinh.
Phian dé trong ngodc c6 gid tri gidi thich, ciing ¢6 nghia 12 phan trong ngoac
6 kha nang két hop v6i phin ngoai ngoac.

5)- Thit ti cic nét.

6)- Thi du trong céc chir (mot s6 chir c6 b chir tham gia c4u tao)

Sau day 12 bin céc bo chir thong dung, x€p theo thit tir s6 nét tir it dén
nhitu, chii yéu dya vio bin by chir cia Tan Hoa ty dién (g0m 191 bg).
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Hoc mot chir han ¢6 nghia 12 cing mot Ic ti€p nhan ba y&u t6 & chit
Hin dy:

1)- Am (am thanh, c4ch doc)

2)- Hinh (hinh thé, dang thé, c4u tao, kiéu sdp xép céc nét, cic bo).

3)- Y (¥ nghia, kh4i niém ham chta trong cdi vo 4m thanh va hinh thé
dy).

Trong d6, yéu t6 thit hai (nh6 hinh thé chit - cdn goi 1a nhé "mit chir”)
tir 14u da trd thanh trd ngai d6i v6i ngudi hoc chit Han va tiéng Han (k€ ci
ngudi ban ngif). Ghi nhé chit Han & mc d0 t4i nhan da 1a khé, & mic do ti
hién (viét lai duoc) cang khé hon.

DE giam bét sy kh6 khan trong viéc hoc chir Han, c6 thé nhic lai mot
56 bién phép clia ngudi di trude, xem d6 nhu nhimg kinh nghiém.

5.1. Poi v6i nhing loai chit Tugng hinh :

Chir Han v6n c6 ngudn g6c 12 van ty twong hinh. Ngdy nay, chit Han
da dat trinh dQ khé hoan thi¢n v& hinh thé, song rdt nhigu trudng hop con giit
dugc chiit d4u vét hoa hinh xa xua ciia n6. Tinh cht tugng hinh ciia chir H4n,
chil y&u 12 loai chir doc thé, ciing 12 céc b chit, da tao truc quan sinh dong
cho ngudi hoc. Nhan thirc chit Hin qua hinh dnh m6 phéng c4c vat thé nhr
vay s& 1am cho ngudi hoc hiing thi, c6 4n tuong sau sic nén khé quén. Thir
50 sdnh mot s6 chir Han hién dai v6i cdc chit Han c6( loai "gidp c6t van" va
“chung dinh van").

Chir Hén hién dai Chit twong hinh c6
H a (nhat)  : mat trdi e 006 e
A yu (nguyét) : mat tring PN D®» D Q&
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5.2. Ddi véi loai chir Hoi § va Chisur:

“Hoi y" va "Chi sy" 12 hai trong sdu phep tao chir Han (luc thu - xem
muc 2.2. va 2.3.).

Chir hoi y 12 ddu vét cia trf tug, chung thé hién 16i suy nghi thong minh
va rit € nhi ctia ngudi Han c6. Ngudi hoc chir Hin hién dai néu phit hién ra
16i tw duy 4y, s& cim thay rit thd vi. Y nghia va hinh thé chit Han 4y ciing
rit dé c6 chd ding vimg chic trong trf nhé ngudi doc. Thir phan tich mot s6
chit Han (loai hop thé) 1am v du.

Trén co s& nhimg chi twong hinh (loai "van", loai doc thé, phan 16n 12
cdc bo) ngudi Han c6 da tao ra nhimg chir "hop thé". C6 khi 1a su két hop
hai hay nhi¢u b0 lai v6i nhau. C6 khi ding mot bo chir va thém thit mot vai
nét. C6 thé xem thém vai trudng hop phan tich nhu sau : ching han véi bo
' mén (mon): cira ra vdo, cira céi, cira chinh; d4 tao ra nhimg chit hop thé
(bing):

% ma (mi) : ngua

% xiang  (wong) : voi

Chit hop thé Cic yéu t6 két hop tao Giiii thich nghia
(hop thé ty) chir hop thé (tr t6)
M shuan(thuyén) | — yi : Then cai cira
(nét ngang mang tinh "Chi sy")
[ nao (ndo) i shi (thi) : cho On 4o, ndo nhiét
(cita nh quay ra phia cho)
[ xidn (nhan) | A yud(nguyét): trang Nhan, nhan nha
i (ngudi nhan nha méi ngdm
tring'soi § cira)
P4 mén (muon) | ‘0 xin (tam): Budn
tim, 1dng, suy tu. | (ngdi & nha nhin ra “cira” ma
"suy tu" tic dang c6 tam trang
. “budn")

Con day 13 K (mi - moc : gd, cdy). Tir chir tuong hinh don so ndy,
ngudi Hin ¢6 da tao ra nhimg chit mdi theo 16i "hoi ¥ hodc chi su” nhu :
A K &R KL Khi gap nhimg chit Han nhu vy, ngudi hoc c6 thé di
tim g6c gc (twnguyén) cla ching. /X 12 mot "tu nguyén” (theo I6i goi cia
cdc nha van tu hoc Trung Qudc hién dai).

A gom A thém — , — khong phai 1a chir "nhat" — |, nghia 12
"mot". — chi la mot thi ddu higu, phit hiéu ding danh ddu, danh ddu phia
duti 7% c6 nghia 13 "g6c cay" (7% bén - bin). Pdnh ddu phia trén & c6
nghia 12 "ngon cay" (K mo - mat).

R v6i mot ddu hiéu hinh tron ¢6 hai gach cit nhau & tren, 46 12 "qua",
12 "trdi cay" : %&. Hién tai ngudi ta viét thanh [0 (dién), chir ¢4 thi du hiéu
a6 12 ©, chir khong phai F . trén cay 1am sao c6 "rong" (xem Vién Hi6u
Vién; th€ ky XXI, thoi dai chir. Han phat huy uy luc, Quang Minh nhat béo,
Bic Kinh 1988).

A v6i A Gmot bén, A dua ben 74

"nghi": & (xiu - huu).

A w6i T T (trdo - mong tay) & phia trén /&, nghia 13 dang méng
tay ma ‘héi" cdi gi 46 teén "edy"; F: (cai ~thdi).

R véi 7K thilien quan gi dén "goi @u’? Trong chﬂ' A (mi - .mc)c
20i @au), & chi duoc sit dung am doc, khong sir dung nghiia, Con nghia thi
ldy 6 1, goidau thi phéi c6 7K (shii -~ thiy : nuée): & dugc cdu tao khong
phai theo cdch "chi su" hay "hoi " ma 12 theo "hinh thanh”,

A v6i T ,"cdi fiu” ( /T jin - can) bira vio cdy déchxam,tﬂchm
"phan" chia ra ( #Fr Xi - tich).

Bling céch phan tich cdc "tu 16", ngudi hoc s& ¢6 dip truy nguyén, tim
c0i ngudn ctia chir. Cong viéc dy vira dem dén sy h(mg . vira gidp cho tri
6c ghi nh6 § nghia va céu tao. O Trung Quéc, nhitu gido vnen ngir van da si
dung 16i ghi nhé ndy dé day chit cho hoc sinh, va da thu duoc két qua tt.
Negudi ta da thu nhap nhimg chit c6 thé phan tich § nghfa va ¢iu tao. Khi
gidng, thay chi cho trd 16i "hoi §" hay "chi su” clia ngudi xua. €6 thé néu vai

+ "ngudi’’ dya vao“g6c "cly" ma





[image: image33.jpg]vidu:
: mat trdi (H), mat trang () ciing chiu thi nhét dinh
“séng".(F)
< ciia cai () cang "chia" (51) thi cang “ngheo" (3).
: bt "c4" (&), tom trong "nu6c”(7K) chi 12 "ngudi van chai" (yd :
ngu (dan)).
+ ludi (&) ném vi ngot () thi thdy “ngot ngao” ().
+ lira (K) bén 1én du6i "méi nha" () thi qu 12 "tai" hoa ().
+ song nu6e () va lira (K) deu 12 nhimg thir gay "tai* hoa ()
+lira (K) 1y gi 46 day 1en thi s& "t4t", bi "diet” (mid).
+ ddt (-£) nhd (/M) tie 12 "bui (chén : tran).
< ci @ 16n (X) ma nhd (/1) din thi s "nhon” (jian, tiem).
: mat trdi (H) 4312 sdng, ba mat trdi thi “trong séng" 1dm (jing
tinh).
Lam nhu vay, thay ciing cim thdy dé day, trd ciing cam thdy dé& hoc, dé
hiéu, dé nh6.
C6 mot s6 chir da gian thé, ngudi ta dua vio thyc t€ ciu tao cla chir dé
“phan tich", c6t A€ d& hoc, d& nhé ma khong cin dén viéc ¢6 ding v6i ngudn
g6c ma ngudi xua da gén cho khong. Ditu d6 thuc ra ciing ching c6 gi
phuong hai dén truyen thong phan tich chir Han. C6 khi ngudi ta con dat ra
nhimg cau néi ¢6 van diéu dé cho dé nh6 nita. Ching han dé nhé duoc chir
# nhimg ngudi Viét hoc chir Han truée day da hoc.
‘Chim chich ma dau canh tre,
Thap trén, tit dudi, nhét d& chir tam.
DE nhé chir [ va chir A , ngudi ta doc
Thi tai mon tién ndo
Nguyét lai mon ha nhan.

v6i chit K, ngudi ta doc
Nhat dai vi thien.

Ciéch doc nhu thé (d6i v6i chir "thién") ta ¢6 cam tudng nhu ngudi hoc
chir Han dang 1am thao tic ghép chix. Doi khi viec d6, viéc chiét tu, lai con

BEENRSR #® R

kem thém mot viéc Khac, nor mot tret 1y nao d6 : nhédt (—), dai (K), vi
(&), thien (X), chit — ghép v6i chix A thi thanh chit X ; ciing c6 thé
hiéu "Trdi 12 16n hon ca", "trdi 12 trén hét".

Néu hai viéc d6 két hop dugc khéo 1éo, thi ching 3 trinh d0 uyen tham
clia ngudi n6i. Trudc hét 12 ve chit nghia, sau d6 v& tr tudng. Ching han, bai
"chiét ty" sau ddy dugc nhiu ngudi biét dén vi n6 1am dugc mot lic hai
viée:,

A H = % & B
Th nhan xuat khit hogc vi quéc
2B H W B\ R R
Hoan qud dau thi thiy kién trung
AR B %88 K
Nhan hifu wu su wu diém dai
sioB o1 M OB OH M
Lung khai tric san xuft chan long.

Phan tich ¢4u tao chir Han tic 12 “chiét ty". “chiét tu" ciing 12 mot kiéu
“choi chir". Nhiéu th€ h¢ hoc chir Han (ngudi Viét, ngudi Hén) xem trong
thd "choi chi" ndy. C4i 16i "choi” ma "hoc", "hoc" ma "choi" dy nhitu khi
lai duge viée. ’

Theo céc giai thoai (truyen khdu hodc Iwu lai trén sich vd), thi thoi xua,
cdc bac d€ vuong rit thich dung 16i chiét tir dé thir i, thir trinh do. C6
nhing st than nhd ndm chéc 16i phan tich chir Han, gidi d4p duoc nhimg cau
d6 chir Han kh6, nhd vy ciing gidi thodt dugc van ménh 1am nguy cia dat
nuée.

Mot chit Han nhir chir i (dien) dugc nhin nhan qua hinh thé cta
nhimg chit Han khéc nhau, va dugc mo i :

Ludng nhat binh dau nhat

T son dién ddo son

Ludng vuong tranh nhat quéc

Tit khdu tung hoanh giang.
Chir F 12 hai chit H (nhat) dimg ngang nhau.
Chir H 12 b6n chir LI (son) quay dau vao nhau.




[image: image34.jpg]ChirHl 12 do ai chir &  (viong) ket hop lai.
Chir ' dob6n chit [T (khdu) tao nén.

LGi phan tich nhu vy, ching t6 ngudi phan tich da dat trinh d nhuan
nhuyén vé "mat chir".

5.3. Ghi nh¢ chir Hin qua bo thi :

Mi chir Han deu dugc xEp vao b chir nao d6, dimg dau mdi bo 1a "bo
thi". BO thi v6n 12 nhimg chif tuong hinh, nhimg "tu nguyén’, ciing 1a
nhimg "ty 16" ciia loai chit hop thé. Dang chi y I3, trir mot s6 it trudng hop
cé biét. con hau hét bo thi déu ddm nhiém phan hinh (phin biu §) trong
chit hinh thanh. Ghi nh6 § nghia cdc b thi 1A co sG d€ hoc chit Hin mot
cdch thuan tién. C6 thé tim hiéu mot s6 b0 thi thong dung khi n6 xuat hién
trong nhing chit Han hop thé :

A(1) Nhimg dai tir chi ngudi : R At
(/L) Nhimg danh tir chi quan hé : S5
Tir hoat dong, tinh chét (ngudi) : fi -7 S ot

TH )" Cau tao trong cc chir thudng lién quan dén
guom dao, hogc dong tic ciia nhimg tht dy : 5, U1, %A, ..

/1. Trong céc chit lién quan sitc Iyc : .58, 4. 5
1 Trong céc chit lien quan dén miéng : LA B S g
154 Trong céc chit lién quan dat dai : L EE R

. Trong nha cira, noi an & : F.2.8 %,
£2(1) Trong céc chir chi tinh cam, tu tuéng ; 1548, 18 8.8
F(%) Trong céc chit liéen quan dén tay : #.%,.8 15,15
FS Trong céc chir vé cay cGi, do gd : 48,8k, 7 i
K1) Tmngcécchﬂlienquansongnuﬁc:r Ll WL R

(song . ho sau, trong, chay) . . L

K () Trong céc chit lién quan dén, hodc do lira tao ra : %, B %8 . ..
(kh6i, néng, chin...)

4(%) Trong céc chir lien quan dén trau b, sic vat: 2 404 % ..
(chudng, chan, dit...)

7R(%) Trong céc chit dinh ding dén than linh : KA.
; (than, 18, phtic)
(%) Trong cic chit lién quan dén quan 4o : A S

(véy, quan do, tay do...)

(1) Trong cdc chir lién quan dén ngon ngit, nGi nang: 3, &t 3, 4 ..
(n6i, giing. mdf, c4m on...)

H(Dl) Trong céc chir lién quan ctia cai : oA a8,
(t2i san, ngheo, tham, quy)

E Trong céc chit lién quan dén di, chay : L,

3 Trong céc chit lién quan viéc van chuyén : 8,8,

B (&) Trong cic chirlién quan noi ch6n, khu dan cu: #8728, 28, #K. .
B () Trong cic chit lién quan t6i noi dit cao, go, doi : B FH 5. ..

5.4. Ghi nhé chir Han qua dac diém loai chit hinh thanh :

Chir hinh thanh (nhu da thdy & myc 2.5.) 12 loai chit dugc cdu tao bdi
hai phin : phin hinh va phan thanh. Hinh s& gitip ngudi hoc nhimg goi § vé
§ nghia ciia chir; thanh s& gidp goi y vé am doc. Thir phan tich mot s6 thi du
sau ddy dé 1am séng t6 diu nhan xét trén.

1)- Chit € nghia 12 "yén 8n", "binh yén" da duoc muon dung 1am 4m d€ ghi
cdc tir ddng Am khic nghia trong nhimg chir Hn sau :

#- an  :yénngya

% dathd
# an  : tén mot loai cay
A : cay cbi

—> yén thudng 1am bing da.




[image: image35.jpg]an

an

: hod chit

K+ chét khi

: ban dai

Ao gh —> ban Jam bing gb.

: 4, b4m (chuong)

% : tay —> ding tay ma 4n, bam.

2)- v6i B ding 1am am, @€ tao dugc mot loat chir Hén ddng 4m hoic can

am:
2]

1’

® O O®

3)-Edi

ba

ba

ba

ba

ba

ba

ba

: se0
y : bénh

: mot loai banh
K gao

: tro i, i tugngthanh
1 : miéng

: tdm li€p
andicunic

: ¢am, ndm, vit
¥ :tay

: ba, b6 (dung dé goi)

g A2 <icha

: cdi bira

& : cdicay

—> vét thuong ciing 12 "bénh".

—> am thanh phit ra tir miéng.
—> liép 1am bing tre.

—> d0ng téc cla tay.

—> ciing chifc nang, ciing loai.

dé duc

EEX.
: thép, lin

{ : ngudi
: ddy, tin cing
I~ : daucotlén

—> v6n 1 tir ddc diém cia ngudi.

—> bénh thudng 1am bing bot gao.

i

B

B & & X

4)-T ding

2 SisT A lIaEH.am

ding

ding

: phi bing

B : n6i, 1di n6i

: phi béng

[ : miéng

: mot dia danh

+ : adt

: dd mai

A:dh

: chong lai

¥ :tay

: noi & ciia quan 16n

B : dothi, do 4p.

: dém d€ giay

£ : dathid

: rugu thuGe

& : thudc vé nigu

: dan do

I : miéng

: mot loai mut

77 : benh

: nhin cham chd

B :mit

: cdi dinh

£ : kim loai

dinh

B @ @ ngudi
u6c hen

B n6i, 10i n6i

—> ding 10 n6i ma phi béng.

—> n6i bing miéng )

—> hanh d0ng bing tay.

—> gidy thudng lam bing da th.

—> dan do bing miéng.

—> mut ciing 12 bénh.

—> ¢bng cu d€ "nhin".

—> dinh thudng 1am bing kim loai
—> chd tan cing cao nhét.

—> bang I&F




[image: image36.jpg]5)-H ér
iH

H

ér

ér

*:ténho

1 :nu6e —> ho ¢6 nudc.

1-vong deo tai

F-XE :ngoc —>vatquy.
H :tai

: moOt loai banh

£ :luong thyc —> béanh lam biing lvong thyc.

: nguyén t6 k

& :kim loai

6)- 73 va cdc chit Han dong am, can am véin6 :

£

R A R

g

fang
fang
fang
fang
fing
fdng

fing

: lang nho

+ :ad, aat dai

: mui thom cta hoa

Ny e —> hoa thudng 13 ho "thio".

: chéit phong xa c6 tinh kim loai

4% : kim loai

: dia danh, lang nhé
7Bz ae, dp
: phong

F i cia —>'phdng phai c6 cira.

: mang m&
A cthit - —> hai ch4t gan gi6ng, lién quan.
:de

B :gddong —> dé ciing 12 by d4t ddp cao.

: do hoi

& dinéi ==>héi bing 1di.

: biit chudc, 1am theo

{0 s ngudi ==> chi'tinh cdch ciia ngudi.

#i  fang : thuyén

# : thuyén
4 fang :dét

% :soito —> dét thi phdi ¢6 soi (t0).
J& fang  : tha, dudi di

& :danh khe

‘Tir nhiig i du trén, c6 thé thdy ring, dai bo phan chit hinh thanh c6
¢4lu 120 theo trat o ¢ hinh bén trdi, thanh bén phai. Khi vin dung dic diém
ndy dé doc chir Han ¢an luu § nhimg chir khong theo trat ty n6i trén : & di,
T4 ding, JX fang ...

5.5.Ghi nhé chir Hin qua mot s6 thao tic can thiét trong qua
trinh hoc :

Chir Han kho nh6, dé quen. D& c6 mot s6 v6n chit Han nhat dinh di ¢é
sir dung, ngudi hoc chir phii vira ticp thu nhl'mg chll méi, vira phii gﬁng
giit lai nhimg chir da hoc duoc trong trf nhé6 clia mlnh C6 nhigu mtc 40
Khic nhau ciia hién tugng quén “rat chir”, quén nguyén chir, quén bo phan.
hodc Tam I4n, Lam lin li vi ¢6 nhimg chir Han c6 hinh thé gan giong nhau.
lelﬁnlldownhfeuchﬂl-‘féndbngam A Vlihe'clp i ¢

1)- Chi.ra ch khéic giffa nhimg chit gan gi6ng v& hinh 1 the,

Vidy :

# va w
vl

% vatg
Evak.E
K vaR, K
Fovad
Fwug
Bovaf

X vak





CÁCH TRA MỘT SỐ:
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C6 b6n céch tra ty dién, 1 dién thong thudng nhat 13 :
A: Tra theo s6 nét.
B: Tra theo b ciia chir.
C: Tra theo s6 ciia bon géc chir.
D: Tra theo van chir cdi.

A. TRA THEO SO NET :

Day 1 cich tra tir dién don gidn nhat, thong thudng nhit va d& nhat
trong céc cich tra. Ta chi can dém xem chir d6 c6 bao nhiGu nét, sau d6 1at
bang tra chir ciia tir dién, xem chit d6 niim & trang ndo. 10i ¢t theo s trang
ma tim. v ,

“Vidu Theo TUBIEN TRUNG VIET cia Van Tan - Nha x4t bin Su
That - 1992. Mu6n tim ch#“F | ta an luot dém - “" *7 =0 A2 5 g,
Sau d6 tim trong BANG KIEM CHU cita Tir PIEN cot chit TRAT TU' SO
NET. tim trong phin 5 nét s& c6 chir 4, cot 56 trang ghi 7230 Lt trang 723
clia tir dién ta s c6 phan gidi thich rd rang v¢ chix 4.

Cich tra ndy dodi hoi ngudi ta ndm vimg cich' tinh's6 nét trong chir Han.
nhu cdc nét khung, nét géc... Néu tinh sai sé khong tra duoe.

Vidu:
Chir it gom 4 e A Sna
chr Bl gom | N ACRDE G 6nat
Chy L gom Sgiad L 4 nét
Chit 4% . gom Lonch 4004 4 o 8B 806t

LA

W

7




[image: image38.jpg]B. TRA THEO BO CUA CHU (B0 THU ) :
C6 hai he theng :

.- BO THU THEO HE THONG PHON THE :

Tt ca céc tr dién duoc bién soan & Viét Nam, & céc nuée tu ban nhu
Dai Loan, Huong Céng::: deu dugc sdp x&p theo bo thi phon thé ¢6 hiru gdm
214 b0. DGi v6i loai ty dién ndy, muGn tra mot chir thi ta phéi xét xem chir
d6 nm trong bo nao, thudc bo nao clia 214 by.

Vidu:

- Chir ff thuocbo { : A (Nhan :ngudi)
- Chir # thuocbo 2 : & (Tic:chan)

- Chir 4T thuocbo % : F (Thu:tay)

- Chir 16 thuocbo ™ : M (Thio:cd)

- Cht #) thuocbo 1I. : 7] (dao.; dao)

Mudnxécd.inhbolhﬁcﬁamotchi,!huﬁnglhl\axmnph!nmvé
phan tréi ciia chit d6 tru6c; néu van chua fim ra thi ta méi xét dén phan duéi
va phan phéi cia chi¥ can tim. Trudng hop chir c6 phan trong phan ngoai thi
xét phin ngodi cia chir d6.

Vidu:

- Chir % thuoc bo 17 ( phan trén)
- Chit £ thugc bo X ( phin tréi )
-Cht & thuoc bo Il ( phan dusi )
- Chir %6 thuoc bo & ( phan phai )
- Chir 4] thuoc bo 9 ( phan ngoai )

1 1abo M (Mon)

% Rbo & (vi)

% labo # (long)

£ 1abo & (kim)...

Céch tra chir ciing gi6ng nhu cdc by phdn thé, nghia 12 im xem chit d6

thuc bo nao, tim s6 trang ciia by d6, xong can ctt vo s6 nét con lai ma im
chit mu6n tim. Céc tir dién bién soan theo h¢ théng bo thi gian thé ma ta

thudng gap 12 " Tan bién tiéu hoc sinh ty dién " ciia Nhan dan Gido due xudt
ban x3 ciia Trung Quéc, " T6i tan Hén ngi ty dién " do Phiém Théi Binh
Duong thu nghiép ciia Singapore xuft ban...

C.- TRA THEO SO CUA BON GOC CHU :

Day 12 cich tra ciia " TUGIAC HIEU MA * ( con s6 ciia bon géc chit )
do Vuong Van Ngii phét minh.

Ciéch tra nhu sau :

1) Cic nét chit dugc chia 1am 10 loai va duoc thay th€ bdi céc chir s6 nhur
sau :

$6 0 13 du6i chdm c6 ngang nhu (B ET 1)
S6 1 lanétngang vangangc6mée — — L L (T A)
S6 2 12 nét s6 va s6 c6 méc IS o AR ¢ 2 e A L
SG 3 12 nét chdm va méc N R4z
S6 4 1 hai nét chéo nhau HHL EEBH KRB
S6 5 1anét s8 qua 2 nét ngang > T R B F
S6 6 12 hinh vuong nhu ] (B H I F )
S6 7 1a céc nét tao thanh géc L FARB
S6 8 12 céc nét ¢6 hinh chir NvE (EFR
S6 9 1a céic nét c6 dang chit A wETER R D
2) Mai chif chi 14y céc nét & bon géc nhu sau :
Goc tréi tren Géc phii tren
o oA
0o 2
¥
el
/ N
Géc tréi duti S6¢ phai dudi
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0 1 4 3 6 v 3 0
= as =3
2] # AR =

2 8 2 5 8 9 1 0
0128 4325 1 6789 3010

3) Néu phan trén hogc phian du6i chir chi ¢6 mot nét, thi nét 46 phai ké 1a
nét géc trii trén hodc goc trdi dudi, nhu :

4 0 8 0 3 0 1 0
2
e B o 09
1 0 6 0 9 0 4 0
4010 8060 3090 1040

4) Cic chir thuoe bo : 17, O, M, [ thicdc géc dudi Iy nét clia phan
bén trong, nhu :

0 G L TR
7
fir FA =
S A 83 2054 R
2110 6043 7724 7712

Sau khi ¢6 duge bon s6 ciia mot chir ta cd 13t w dién loai TU GIAC
HIEU MA ( [0£%E0 ) cia Vuong Van Ngil bién soan 12 s& im duogc chit
muGn tim ngay.

5) Chi viét phii can cit vao biit phap ciia loai chit KHAI nhu sau :
{E2 khongvigtla {£5 (sai)
K1 khongviétla 22 (sai)

7%3. khong viét 1 134 - (sai)
%3 “khong vict 1 &P (sai)
‘E khong viét 1a n% (sai).

Céich tra'theo s6 clia bon géc chir (t& gidc ) chi thdy & cdc tr dién thuan
tiéng Hén xudt ban & Pai Loan, Hong Kong hodc Trung Qubc nhu
"Vuong Van Ngil t gidc hiéu ma tir dién”, "Tir hi", "Hoc sinh tir dién"..

D.- TRA THEO VAN CHU CAI (THANH VAN) :
T'ra theo thanh van ( vin ) 12 tra theo cdch phét am v vin ciia chit. C6
hai hé théng khéc nhau :
1. Hg thong chii am pht hiu.
2. Hé th6ng chi am da dugc La-tinh hod.

1)- HE THONG CHU AM PHU HIEU :

T dién dyoc sip XEp trinh bay theo Chy am phd hiéu thudng theo thi
ty THANH MAU (phu 4m) truéc; VAN MAU (nguyén 4m) sau. Nghia 12
7,%,00 ... tru6e, i méi dén ¥, T, ..

Cich tra loai tir dién nay doi hoi ngudi tra tir dién phai am tuong céch
phat am va cdch ghép van ciia tiéng Hén, Céch tra nay chi thdy & cdc ti dién
thun tiéng Han nhu Tir Hoi ching han ...

Vidy: i

Mu6hn tra chir 2% ta phai biét chit 24 12 do thanh miu € ghép véi van
méu X Z.. Doan ta 13t bang tra chit bing chd am phi hi¢u xem thanh miu
« niim & trang ndo, 14t ngay trang d6, s& c6 am K. Ta Ian luot tim dén phan
am & ghép v6i X Z. lata sg gip chit 7% ngay.

2)- HE THONG CHU AM DA DUQC LA-TINH HOA :

Day 12 loai tir dién thudng thdy va thong dung nhat hién nay, nhu "Tan
bién tiéu hoc sinh tir dién" ciia Trung Qudc, "TGi tan Hén ngir ty dién” cla




[image: image40.jpg]Singapore... Loai ty dién ndy dugc sdp x€p theo hé théng chi 4m bing miu
ty La-tinh, duoc trinh bay gi6ng nhu trjt ty cia tit ca tir dién c6 chir viét
dugc ghép bdi cic miu ty La-tinh, nghia 12 THANH MAU va VAN MAU
xen k& 14n nhau theo thit ty phdt am : A, B, C, D,E,F, G, H, I ..

Cich tra tir dién ndy ciing giong nhu céch tra c4c loai tix dién tiéng Viét,
tiéng Anh... ; v6i loai tir dién nay, ta ding d€ x4c dinh lai 4m sic va thanh
digu ctia cdc tir va ding dé tra céc tir da biét cdch phét 4m nhung khong nhé
duoc tu dang hoac nghia ctia né.

e

Nim duoc bén cich tra trén day, ta c6 thé tra duoc bét c tir dién tiéng
Han nao. Cic tir dién hién nay thudng két hop hai hoac ba, bon céch tra trén,
dé ngudi dung thy ¥ lua chon c4ch tra, ching han nhu : Ti dién Trung Viét
ciia Van Tan, Hén Viét tir dién ctia Dao Duy Anh, Hoa Viét T4n bién tr dién
clia Ly Van Hung, T6i tan Hén ngir tir dién cia Singapore, Tan bién Tiéu
hoc sinh tir dién ctia Trung Quéc...





PHỤ LỤC

Ghi chú: Bản “214 bộ thủ chữ Hán” này do Cố HT.Thích Hoàn Quan biên soạn, chúng tôi chép ra đây, để Sinh viên tham khảo, không phải tốn công tra cứu. Nó được soạn theo văn vần, dễ thuộc nhớ lâu, giúp SV tăng thêm tri thức cần thiết trong việc học và sử dụng cả Hán ngữ cổ và hiện đại.

214 BỘ THỦ CHỮ HÁN 汉 字 部 首 表
	STT
	ÂM - NGHĨA
	BỘ THỦ


	GHI CHÚ
	SỐ NÉT
	VÍ DỤ MINH HỌA

	1. 
	Phiệt - xiêu
	丿
	Dấu phẩy
	01
	乄  乏

	2. 
	Chủ - chấm
	丶
	Dấu chấm
	01
	主  为

	3. 
	Dẫn -  chậm
	廴
	Bước dài
	03
	延  建

	4. 
	Sước - đi 
	辵 (辶)
	Chợt đi chợt dừng lại
	07
	過  迅

	5. 
	Mạch - mì
	麥 (麦)
	Lúa tẻ
	11
	麵  麩

	6. 
	Mễ - gạo
	米
	
	06
	粉  粗

	7. 
	Thù - giáo
	殳
	Binh khí dài không có mũi nhọn
	04
	殺  毀

	8. 
	Thỉ - tên
	矢
	Cây tên (binh khí)
	05
	知  短

	9. 
	Hắc - đen
	黑
	
	12
	點  墨

	10. 
	Xích - đỏ
	赤
	
	07
	赦  赫

	11. 
	Tiểu - nhỏ
	小 ,
	
	03
	尖  光

	12. 
	Đại - to
	大
	
	03
	天  太

	13. 
	Sĩ - trò
	士
	
	03
	壬  壯

	14. 
	Văn - chữ
	文
	
	04
	斐  吝

	15. 
	Môn - cửa
	門 (门)
	
	08
	閃  閉

	16. 
	Hộ - nhà
	戶
	
	04
	房  所

	17. 
	Phụ - cha
	父
	
	04
	斧  爸

	18. 
	Công - thợ
	工
	Người thợ
	03
	左  功

	19. 
	Võng - vớ 
	网 (,罓)
	
	06
	罕  罪

	20. 
	Ma - gai
	麻
	Cây gai
	11
	摩  磨

	21. 
	Lộc - nai
	鹿
	
	11
	塵  糜

	22. 
	Khuyển - chó
	犬 ,犭
	
	04
	獸  狗

	23. 
	Phong - gió
	風 (风)
	
	09
	飄  颯

	24. 
	Vũ - mưa
	雨
	
	08
	雪  霜

	25. 
	Qua - dưa
	瓜
	(Cây, trái) dưa
	05
	瓞  瓢

	26. 
	Đậu - đậu
	豆
	Đậu, đỗ
	07
	豈  豉

	27. 
	Nhựu - dấu
	禸
	Vết chân thú
	05
	禹  离

	28. 
	Duật - noi
	聿
	Trợ từ dùng làm phát ngữ từ trong tiếng Hán cổ.
	06
	書  晝

	29. 
	Kỉ - mình
	己
	
	03
	巷  巹

	30. 
	Băng - giá
	冫
	
	02
	冬  次

	31. 
	Dặc - ná
	弋
	Bắn 
	03
	式  貳

	32. 
	Cung - cung
	弓
	
	03
	引  張

	33. 
	Dụng - dùng
	用
	
	05
	甬  甫

	34. 
	Túc - đủ
	足 
	Chân, đủ
	07
	路  趺

	35. 
	Hệ - tủ
	匸 
	Che đậy
	02
	匹  醫

	36. 
	Phương - rương
	匚
	Vật để chứa đồ
	03
	匠  匝

	37. 
	Cốt - xương
	骨
	
	10
	體  骸

	38. 
	Tiết - mắt
	卩, 
	Đốt tre mắt cây
	02
	印  卻

	39. 
	Đảnh - vạc
	鼎
	Cái đỉnh ba chân, cái vạc
	13
	鼏 鼒

	40. 
	Lịch - nồi
	鬲 
	Giống cái đỉnh
	10
	融  鬵

	41. 
	Hán - bờ
	厂
	Sườn núi
	02
	原  歷

	42. 
	Quynh - trống
	冂
	Ngoài đồng, ngoài rừng
	02
	冊  再

	43. 
	Triệt - mộng
	屮
	Cây mới mọc
	03
	艸  屯

	44. 
	Chi - nhành
	支
	Nhánh (cây)
	04
	攲  攰

	45. 
	Thanh - xanh
	青
	
	08
	靖  靜

	46. 
	Bạch - trắng
	白
	
	05
	百  皆

	47. 
	Phi - chẳng
	非
	
	08
	靠  靡

	48. 
	Vô - không
	無  (旡)
	
	12
	 既 旤

	49. 
	Xuyên - sông
	川 ,巛
	
	03
	災  巢

	50. 
	Thủy - nước
	水 ,氵
	
	04
	永  清

	51. 
	Xích - bước
	彳
	
	03
	往  役

	52. 
	Hành - đi
	行
	
	06
	術  衍

	53. 
	Bì - da 
	皮
	
	05
	皺  皸

	54. 
	Nhục - thịt
	 肉, 月
	
	06
	肝  肺

	55. 
	Yêu - ít
	幺
	Số nhỏ
	03
	幼  幽

	56. 
	Đầu - đầu
	亠
	ở  trên
	02
	六  交

	57. 
	Tuy - sau
	夊
	Dáng đi chậm chạp

(viết có nét ló ra phía trên bên trái)
	03
	夌  夏

	58. 
	Truy - chậm
	夂
	Theo sau mà đến

(không có nét ló ra bên trái)
	03
	逢  處

	59. 
	Tường - tấm
	爿 
	Tấm (ván)
	04
	狀  將

	60. 
	Thất - cây
	匹
	Lượng từ dùng cho vải vóc và ngựa
	04
	疏  楚

	61. 
	Thi - thây
	尸
	Xác chết
	03
	尾  局

	62. 
	Trảo - vuốt
	爪 ,爫
	Móng chân/tay
	04
	受  愛

	63. 
	Thử - chuột
	鼠
	
	13
	鼢  鼬

	64. 
	Quy - rùa
	龜 (龟 )
	
	16
	龝  龞

	65. 
	Đấu - đua
	鬥
	Đánh nhau
	10
	鬨  鬫

	66. 
	Phốc - đánh
	攴, 攵
	Đánh khẽ
	04
	改  政 

	67. 
	Vũ - cánh
	羽
	
	06
	翁  翅

	68. 
	Mao - lông
	毛
	
	04
	毫  毬

	69. 
	Long - rồng
	龍  (龙,竜)
	
	16
	龔  龕

	70. 
	Quỷ - quỷ
	鬼
	
	10
	魂  魄

	71. 
	Khí - khí
	氣  (气)
	
	10
	氧 氛

	72. 
	Sắc - mầu
	色
	
	06
	艷  艴

	73. 
	Trỉ - sâu
	豸
	Loài sâu không có chân
	07
	豹 豺

	74. 
	Cửu - hẹ
	韭
	
	09
	菲 韯

	75. 
	Kỷ - ghế
	几
	
	02
	凡  凱

	76. 
	Mộc - cây
	木
	
	04
	本  末

	77. 
	Tề - tầy
	齊  (齐)
	Chỉnh tề, đều
	14
	齋 齌

	78. 
	Tỉ - ví
	比
	So sánh
	04
	毖  毘

	79. 
	Bối - quý
	貝  (贝)
	Của cải
	07
	則  貢

	80. 
	Huỳnh - vàng
	黃
	
	12
	黌 黉

	81. 
	Thiên - ngàn
	千
	
	03
	幵 年

	82. 
	Nhất - một
	一
	
	01
	上 下

	83. 
	Cam - ngọt
	甘
	
	05
	甜 甚

	84. 
	Tân - cay
	辛
	
	07
	辜 辟

	85. 
	Nhật - ngày
	日
	
	04
	晶 昌

	86. 
	Tịch - tối
	夕
	
	03
	多  名

	87. 
	Lỗ - muối
	鹵 
	
	11
	鹽  鹹

	88. 
	Thực - ăn
	食   (饣)
	
	09
	餐  飲

	89. 
	Cân - khăn
	巾
	
	03
	布  帽

	90. 
	Y - áo
	衣 (衤)
	
	06
	補  襯

	91. 
	Mâu - giáo
	矛
	
	05
	務  柔

	92. 
	Đao - dao
	刀,刂 
	
	02
	切 刊

	93. 
	Vi - rào
	囗
	
	03
	團  國

	94. 
	Thổ - đất
	土
	
	03
	境  壇

	95. 
	Thốn - tấc
	寸
	
	03
	對  導

	96. 
	Nhập - vào
	入
	
	02
	內  全

	97. 
	Củng - chào
	廾
	Chắp tay (chào)
	03
	弄  弊

	98. 
	Bốc - bói
	卜
	
	02
	占  卦

	99. 
	Ngõa - ngói
	瓦
	
	05
	瓶  瓷

	100. 
	Chu - ghe
	舟
	
	06
	船  舵

	101. 
	Xa - xe
	車  (车)
	
	07
	軌  軍

	102. 
	Mã - ngựa
	馬  (马)
	
	10
	驛  騷

	103. 
	Hỏa - lửa
	火 ,灬
	
	04
	熱  烈

	104. 
	Nguyệt - trăng
	月
	
	04
	朋  期

	105. 
	Nha - răng
	牙
	
	05
	邪 雅

	106. 
	Khẩu - miệng
	口
	
	03
	吃 噴

	107. 
	Đãi - đến
	隶
	Kịp (đến)
	08
	逮 隸

	108. 
	Bát - đi
	癶
	Gạt ra, đạp
	05
	發  祭

	109. 
	Thử - kê
	黍
	
	12
	黎  黏

	110. 
	Hòa - lúa
	禾
	
	05
	和  科

	111. 
	Thảo - cỏ 
	艸,丱,艹
	
	06
	華  芳

	112. 
	Trúc - tre
	竹（）
	
	06
	筆  笑

	113. 
	Dương - dê
	羊 ()
	
	06
	美  養

	114. 
	Ngư - cá
	魚
	
	11
	魯  鱗

	115. 
	Thạch - đá
	石
	
	05
	碑  碎

	116. 
	Á - che
	襾 ,覀
	Che trùm, cái đậy
	06
	要  覆

	117. 
	Uông - què
	尢
	Chân khập khiễng
	03
	尤  就

	118. 
	Ất - vậy
	乙
	
	01
	乞  也

	119. 
	Tẩu - chạy
	走
	
	07
	起 越

	120. 
	Phi - bay
	飛  (飞)
	
	10
	飜 飝

	121. 
	Thủ - tay 
	手,扌,才
	
	04
	打 掃

	122. 
	Diện - mặt
	面
	
	09
	靦  靨

	123. 
	Mục - mắt 
	目（罒）
	
	05
	眼  盲

	124. 
	Thủ - đầu
	首
	
	09
	馗  馘

	125. 
	Trùng - sâu
	虫
	
	06
	蚕  虱

	126. 
	Mảnh - cóc 
	黽 (黾)
	Con chẫu, con ếch
	13
	鼈  鼄

	127. 
	Bưu - tóc
	髟
	Tóc dài lượt thượt
	10
	髪  髻

	128. 
	Hiệu - đầu
	頁  (页)
	
	09
	須 頂

	129. 
	Ngưu - trâu
	牛 ,牜
	
	04
	牢  物

	130. 
	Hổ - cọp
	虍 
	
	06
	虎 虚

	131. 
	Nghiễm - chóp
	广
	Mái nhà
	03
	店  床

	132. 
	Cao - cao
	高
	
	10
	髚  髞

	133. 
	Bao - bao
	勹
	Bọc
	02
	勾  匍

	134. 
	Cách - lột
	革
	Da thú thuộc bỏ sạch lông
	09
	鞋  靭

	135. 
	Vi - lốt
	韋
	Da đã thuộc mềm nhũn
	10
	韓  韚

	136. 韚
	Kệ - heo
	彐
	Đầu con nhím
	03
	彔  彚

	137. 
	Quyết - quèo
	亅
	Nét sổ móc
	01
	了  事

	138. 
	Qua - giáo
	戈
	Cái mác (binh khí)
	04
	戊  截

	139. 
	Thị - bảo
	示 (礻)
	Mách bảo cho biết
	05
	禁  禅

	140. 
	Nhân - người
	人, 儿
	
	02
	仍  今

	141. 
	Thập - mười
	十
	
	02
	卍  卒

	142. 
	Bát - tám
	八
	
	02
	公  典

	143. 
	Lý - dặm
	里
	
	07
	野  量

	144. 
	Trường - dài
	長  (长)
	
	08
	镸  镺

	145. 
	Suyễn - sai
	舛
	Ngang trái, lẫn lộn
	07
	舜  舞

	146. 
	Kiến - thấy
	見 (见)
	
	07
	規  觀

	147. 
	Can - mấy
	干
	Thiên can (Giáp, Ất…)
	03
	幹  平

	148. 
	Nhị - hai
	二
	
	02
	云  于

	149. 
	Nhĩ - tai
	耳
	
	06
	聞  聽

	150. 
	Âm - tiếng
	音
	
	09
	韵  響

	151. 
	Chí - đến
	至
	
	06
	致  臺

	152. 
	Tự - từ
	自
	Bởi, từ
	06
	臮  臭

	153. 
	Tư - tư (khư)
	厶 
	Cùng nghĩa với tư 私: riêng 
	02
	厷  参

	154. 
	Cổn - sổ
	丨
	Nét sổ
	01
	串  丫

	155. 
	Thị - họ
	氏
	Họ (tên)
	04
	民  氓

	156. 
	Hương - thơm
	香
	
	09
	馨  馥

	157. 
	Huyệt - hang
	穴
	
	05
	究  穾

	158. 
	Khảm - vực
	凵
	Há miệng
	02
	凹  函

	159. 
	Lực - sức
	力
	
	02
	劣  努

	160. 
	Thân - mình
	身
	
	07
	躬  軀

	161. 
	Thìn - thìn
	辰
	Chi thứ 5 trong 12 địa chi
	07
	辱  農

	162. 
	Dậu - dậu
	酉
	Chi thứ 10 trong 12 địa chi
	07
	配  酲

	163. 
	Huyết - máu
	血
	
	06
	衆  衇

	164. 
	Tâm - tim
	心 ,忄
	
	04
	忍  怋

	165. 
	Điểu - chim
	鳥  (鸟)
	
	11
	鳩  鳯

	166. 
	Chuy - chóc
	隹
	Tiếng gọi chung loài chim đuôi ngắn
	08
	隻  雀

	167. 
	Ngọc - ngọc
	玉 ,玊
	
	05
	玩  珮

	168. 
	Kim - vàng
	金 , 釒
	
	08
	釜  鈴

	169. 
	Cốc - hang
	谷
	
	07
	豁  谿

	170. 
	Cựu - cối
	臼 
	
	06
	舅  舂

	171. 
	Ngôn - nói
	言 , 讠
	
	07
	詩  訾

	172. 
	Viết - rằng
	曰
	Nói rằng (phát ngữ từ)
	04
	朂  曷

	173. 
	Xỉ - răng
	齒
	
	15
	齢  齤

	174. 
	Thiệt - lưỡi
	舌
	
	06
	舒  舔

	175. 
	Mịch - sợi
	糸 (糹,纟)
	Sợ tơ nhỏ
	06
	紀  紅

	176. 
	Chỉ - thêu
	黹
	May (áo)
	12
	黺  黼

	177. 
	Cân - rìu
	斤
	
	04
	斥  斯

	178. 
	Chủy - muổng
	匕
	
	02
	北  匙

	179. 
	Điền - ruộng
	田
	
	05
	甲  畢

	180. 
	Lỗi - cày
	耒 
	Cái cày (ruộng)
	06
	耗  耕

	181. 
	Hào - thay
	爻
	Giao nhau, cái vạch trong Bát quái (☶  quẻ Cấn có 3 hào )
	04
	爼  爽

	182. 
	Biện - liệu
	釆
	Phân biệt rõ
	07
	釋  釈

	183. 
	Khiếm - thiếu
	欠
	Thiếu, nợ
	04
	欣  欧

	184. 
	Lão - già
	老
	
	06
	考  耆

	185. 
	Nhi - mà
	而
	Liên từ tiếng Hán
	06
	耐  耑

	186. 
	Hựu - lại
	又
	
	02
	叉  叡

	187. 
	Nữ - gái
	女
	
	03
	如  妖

	188. 
	Tử - con
	子
	
	03
	孕  孥

	189. 
	Phụ - non
	阜 (阝- )
	Núi đất, gò đất
	08
	阮  陸

	190. 
	Sơn - núi
	山
	
	03
	峙  岸

	191. 
	Tỷ (tị) - mũi
	鼻
	
	14
	齀  齅

	192. 
	Giác - sừng
	角
	
	07
	觜  解

	193. 
	Vô - đừng
	毋
	
	04
	每  毐

	194. 
	Đãi - xấu
	歹
	Xương tàn, tồi, xấu
	04
	死  殫

	195. 
	Đẩu - đấu
	斗
	
	04
	料  斡

	196. 
	Phương - vuông
	方
	
	04
	於  施

	197. 
	Sam - lông
	彡
	
	03
	形  彰

	198. 
	Phiến - miếng
	片
	Vật mỏng mà phẳng
	04
	版  牒

	199. 
	Nạch - bịnh
	疒
	Tật bệnh
	05
	病  症

	200. 
	Mãnh - bình
	皿
	Dụng cụ ăn uống bằng gốm
	05
	盈  盒

	201. 
	Huyền - đen
	玄
	
	05
	玅  率

	202. 
	Phũ - gốm
	缶
	Đồ bằng sành
	06
	缸  缺

	203. 
	Ấp - xóm
	邑 , (-阝)
	ấp, xóm
	07
	郤  邫

	204. 
	Thần - tôi
	臣
	Bày tôi
	06
	臥  臨

	205. 
	Chỉ - thôi
	止
	Dừng lại
	04
	此  歩

	206. 
	Cấn - vững
	艮 (☶)
	Bền, một quẻ trong Bát quái
	06
	艰  艱

	207. 
	Lập - đứng
	立
	
	05
	站  童

	208. 
	Mịch - che
	冖
	Trùm lên
	02
	冠  冤

	209. 
	Miên - hè
	宀
	Mái nhà
	03
	宋  寤

	210. 
	Sinh - sống
	生
	
	05
	甡  甥

	211. 
	Cổ - trống
	鼓
	Cái trống, cổ động
	13
	鼞  鼗

	212. 
	Thược - kèn
	龠
	Cây sáo có 3 lỗ (nhạc khí)
	17
	龡  龥

	213. 
	Thỉ - heo
	豕
	Con lợn
	07
	豛  象

	214. 
	Sưởng - rượu
	鬯
	Rượu nếp
	10
	鬰  鬱
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